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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021 - 2022. MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài 120 phút 



Câu 1. (4,0 điểm) 
1. Thực hiện phép tính: 

a) 

b) 


	2. Cho  và 

Tính 
Câu 2. (4,0 điểm) 


1. Tìmbiết: 



2. Cho đa thức . Biết . Chứng minh .


3. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: .
Câu 3. (4,0 điểm) 
1. Cho dãy tỉ số bằng nhau:



Tính giá trị của biểu thức 




2. Cho  là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm  biết  và  là các số chính phương.

Câu 4. (6,0 điểm)














Cho tam giác  cân tại . Trên cạnh BC lấy điểm , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Đường thẳng vuông góc với kẻ từ  cắt  tại . Đường thẳng vuông góc với kẻ từ  cắt  tại .

1) Chứng minh .





2) Cạnh  cắt  tại . Chứng minh  là trung điểm của .





3) Chứng minh đường thẳng vuông góc với tại  luôn đi qua một điểm cố định  khi  thay đổi trên đoạn .




4) Tia phân giác  cắt  tại . Chứng minh .
Câu 5. (2,0 điểm) 



Cho  với  và 

Chứng minh  không là một số nguyên.
HẾT



	
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021 - 2022. MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài 120 phút 



🕮☞ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ☜🕮
Câu 1. (4,0 điểm) 
1. Thực hiện phép tính: 

a) 

b) 


	2. Cho  và 

Tính 
Lời giải
1. Thực hiện phép tính: 






a) 

Vậy .

b) 






Vậy .

	2. Ta có:  







Nên 

Do đó: 

Vậy .
Câu 2. (4,0 điểm) 


1. Tìm  biết: 



2. Cho đa thức . Biết . Chứng minh .


3. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: .
Lời giải


1. Tìmbiết: 



Nếu  thì ;

Nên 





 (thỏa mãn)



Nếu  thì ;

Nên 









Nếu  thì ;

Nên 





 (thỏa mãn)


Vậy ;.



2. Cho đa thức . Biết . Chứng minh .
Ta có:








Suy ra: 













Mà  nên  hay  và  đối nhau. Do đó: 


3. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: .










Vì  là các số nguyên nên ta có bảng sau:
	

	-7
	-1
	1
	7

	

	-1
	-7
	7
	1

	

	-6
	0
	2
	8

	

	-4
	-10
	4
	-2






Vậy ;;;
Câu 3. (4,0 điểm) 
1. Cho dãy tỉ số bằng nhau:



Tính giá trị của biểu thức 




2. Cho  là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm  biết  và  là các số chính phương.
Lời giải

1. Từ  sauy ra:










Nếu  thì 

Nếu  thì

 





Vậy  nếu .


 nếu .




2. Cho  là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm  biết  và  là các số chính phương.


Theo đề, số tự nhiên  có hai chữ số 





, mà  là số chẵn và  là số chính phương










Mà  là số chính phương nên chọn 

Vậy .
Câu 4. (6,0 điểm)














Cho tam giác  cân tại . Trên cạnh BC lấy điểm , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Đường thẳng vuông góc với kẻ từ  cắt  tại . Đường thẳng vuông góc với kẻ từ  cắt  tại .

1) Chứng minh .





2) Cạnh  cắt  tại . Chứng minh  là trung điểm của .





3) Chứng minh đường thẳng vuông góc với tại  luôn đi qua một điểm cố định  khi  thay đổi trên đoạn .




4) Tia phân giác  cắt  tại . Chứng minh .
Lời giải
[image: ]












a) Chứng minh: .


Xét  và  có:

 (giả thiết)

 (giả thiết)
[image: ](cùng bằng [image: ])

Vậy  (c.g.c). 
b) Chứng minh: [image: ] là trung điểm của [image: ].
Ta có:  [image: ]
Chứng minh [image: ]
Suy ra [image: ] và [image: ] thuộc [image: ]
Vậy [image: ] là trung điểm của [image: ].
c) Chứng minh: Đường vuông góc với [image: ] tại [image: ] luôn đi qua một điểm cố định khi [image: ] thay đổi trên cạnh [image: ]. 
Gọi [image: ] là chân đường vuông góc kẻ từ [image: ] xuống [image: ] là giao điểm của đường thẳng [image: ] với đường thẳng vuông góc với [image: ] tại [image: ]. 
Chứng minh [image: ][image: ]
Chứng minh [image: ][image: ] tại [image: ]
Mà [image: ] cố định, [image: ] cố định [image: ] là điểm cố định
Vậy đường thẳng vuông góc với [image: ] tại [image: ] luôn đi qua điểm [image: ] cố định khi [image: ] thay đổi trên cạnh [image: ].









d) Vì tam giác  cân tại  và tia phân giác  cắt  tại  nên  là đường cao của tam giác  hay  nên điểm  ở câu c và câu d trùng nhau. Do đó 




vuông tại . Suy ra:  và 



Nên 









 


Mà  nên 

Vậy .
Câu 5. (2,0 điểm) 



Cho  với  và 

Chứng minh  không là một số nguyên.
Lời giải


Ta có: 










Đặt , với  và . (1)


Đặt , ta có 


Với với  và , ta có:







 (với  và )



Mà , nên  (2)



Từ  và  ta có  và B là số nguyên, A là số thập phân dương bé hơn 1

 không thể là số nguyên.


Vậy với  và 

 thì  không là một số nguyên.

 HẾT 
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